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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong Kỳ thi  

Violympic Giải toán trên mạng Internet – Vòng thành phố  

Năm học 2012-2013 
 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của liên 

bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ qui định về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý giáo dục; 

Căn cứ kết quả Violympic cấp Thành phố năm học 2012-2013, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong Kỳ thi Violympic giải 

Toán trên mạng Internet – Cấp thành phố năm học 2012-2013. (Danh sách đính kèm). 

Điều 2. Các các tập thể, cá nhân được khen thưởng được hưởng các chế độ theo quy 

định hiện hành. 

. Điều 3. Bộ phận Thi đua, bộ phận Chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu 

trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách 

căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận :                        TRƯỞNG PHÒNG  
- Như điều 1;             (đã ký) 

- Lưu Website PGD;               NGUYỄN HỮU PHƯỚC      

- Lưu VT, Ti.                       
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH 

TRONG KỲ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET  

CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2012-2013 
(Đính kèm QĐ số  276   /QĐ-PGDĐT, ngày 14/3/2013  

của Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo TP Thủ Dầu Một ) 

 

KHỐI 1 

TT HỌ VÀ TÊN SỐ ID LỚP TRƯỜNG ĐẠT GIẢI 

1 Lại Lương Mai  Phương 12356692 1/4 Tiểu học Hiệp Thành NHẤT 

2 Liêu Phạm Kim Long 13255876 1.9 Tiểu học Phú Hòa 1 NHÌ 

3 Lê Hồ Huy Khánh 12034043 1/2 Tiểu Học Nguyễn Trãi BA 

4 Nguyễn Nhật Minh 16101214 1./5 Tiểu học Phú Mỹ BA 

5 Võ Thị Ngọc Hà 16119222 1/.5 Tiểu học Phú Mỹ BA 

6 Nguyễn Trúc Vy 17553831 1/5 Tiểu học Hòa Phú Khuyến khích 

7 Phạm Huỳnh Thanh Huyền 17406093 1.4 Tiểu học Phú Mỹ Khuyến khích 

8 Trần Quỳnh Trâm 15570151 1/2 Tiểu học Nguyễn Du Khuyến khích 

9 Nguyễn Phan Thảo Nhi 12085596 1/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

10 Nguyễn Nguyên Huy 17592752 1./3 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

11 Lưu Hồng Ngọc 16236967 1/1 Tiểu Học Nguyễn Trãi Công nhận 

12 Đỗ Hương Giang 16135281 1/2 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

13 Trần Lê Hoài Vũ 16215580 1./2 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

14 Bùi Thiên Thanh 14374184 1/1 Tiểu học Trần Phú Công nhận 

15 Nguyễn Trâm Anh 14348858 1.4 Tiểu học Phú Hòa 1 Công nhận 

16 Nguyễn Hoàng  Quân 14263792 1/10 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

17 Phạm Ái Ngọc 14585874 1/1 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

18 Trần Hoàng Tường Vy 14845232 1/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

19 Văn Lê Khánh Trâm 17603780 1./6 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

20 Nicole Wong 12195546 1.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

21 Nguyễn Vương Hữu Lộc 16093658 1.7 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

22 Hoàng Gia Ngọc 15532792 1.1 Tiểu học Phú Hòa 1 Công nhận 

23 Trương Hà Thảo Nguyên 12180269 1.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

24 Phạm Minh Thư 17539753 1/1 Tiểu Học Nguyễn Trãi Công nhận 

25 Đỗ Tra Giang 14213125 1/2 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

26 Phạm Quang Minh 11833496 1/5 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

27 Đoàn Công Duy 14946800 1/1 Tiểu học Trần Phú Công nhận 

28 Bùi Thụy Lam Anh 14621570 1/2 Tiểu học Phú Lợi Công nhận 

29 Lê Nguyên Khang 15240054 1/1 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

30 Trương Đình Bảo Nghi 15988195 1/4 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 



31 Nguyễn Ngọc Thùy Vân 14000420 1/1 Tiểu học Lê Hồng Phong Công nhận 

32 Huỳnh Khánh An 17529078 1/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

33 Lê Trung Kiên 16257844 1/1 Tiểu Học Nguyễn Trãi Công nhận 

34 Trương Minh Thư 14904016 1/3 Tiểu học Trần Phú Công nhận 

35 Nguyễn Anh Tú 17542719 1.7 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

36 Lương Văn Phúc 14408704 1/1 Tiểu học Trần Phú Công nhận 

37 Trần Nguyễn Thảo Vy 14204253 1/10 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

38 Lê Vương Minh Trung 15027183 1/6 Tiểu học Phú Lợi Công nhận 

39 Nguyen Tran Thao Vy 17259750 1/2 Tiểu Học Nguyễn Trãi Công nhận 

40 Luân Từ Minh Khang 12180176 1.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

41 Nguyễn Du Mỹ Anh 16864669 1/1 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

42 Nguyễn Minh Thái 16858295 1/3 Tiểu học Lê Hồng Phong Công nhận 

43 Hồ Ngọc Xuân Mai 12180202 1.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

44 Trần Minh Đức 15462639 1/1 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

45 Nguyễn Hoàng Minh Khang 12180299 1.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

46 Nguyễn Quốc Bảo 17535936 1/4 
Tiểu học Tương Bình 

Hiệp 
Công nhận 

47 Trần Trường An 14521947 1/4 Tiểu học Trần Phú Công nhận 

48 Võ Lê Ngọc Trân 15112931 1/2 Tiểu học Lê Hồng Phong Công nhận 

49 Phan Hoàng Mỹ Anh 15292969 1/1 Tiểu học Lê Hồng Phong Công nhận 

50 Mai Lê Ngọc Nhi 12180225 1.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

51 Đoàn Minh Nguyên 13556281 1/1 Tiểu học Lê Hồng Phong Công nhận 

52 Thái Kiệt 14180177 1/4 Tiểu Học Nguyễn Trãi Công nhận 

53 Nguyễn Kim Thiên 14217982 1/1 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

54 Nguyễn Dương Gia Luật 12195645 1.2 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

55 Nguyễn Như Khánh 14307598 1/4 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

56 Lý Trường Long 16395222 1/4 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

 

KHỐI 2 

TT HỌ VÀ TÊN SỐ ID LỚP TRƯỜNG ĐẠT GIẢI 

1 Vày Thượng Gia Lạc 17633801 2/3 Tiểu học Nguyễn Du NHẤT 

2 Nguyễn Vũ Quốc Trung 16300769 2/2 Tiểu học Trần Phú NHÌ 

3 Đoàn Hoàng Minh Thy 14808558 2.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký BA 

4 Nguyễn Tuấn Hiệp 11889433 2.7 Tiểu học Phú Hòa 1 BA 

5 Đào Quang Thịnh 16129933 2.1 Tiểu học Chánh Mỹ BA 

6 Hà Nguyễn Tường Vy 13030977 2/3 Tiểu học Nguyễn Du Khuyến khích 

7 Trần Phương Vy 9273507 2/2 Tiểu Học Nguyễn Trãi Khuyến khích 

8 Ngô Đặng Vàng Kim 12710115 2/3 Tiểu học Nguyễn Du Khuyến khích 

9 Lê Triết Huân 17598562 2/1 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

10 Trần Hiền Phúc 12925225 2.7 Tiểu học Phú Hòa 1 Công nhận 



11 Nguyễn Quỳnh Anh 8997252 2/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

12 Nguyễn Trần Thanh Vy 13444598 2/4 Tiểu học Tương Bình Hiệp Công nhận 

13 Nguyễn Thế An 17638738 2/3 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

14 Phan Phú Trọng 17593824 2/3 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

15 Hoàng Minh Quang 16248433 2/1 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

16 Nguyễn Gia Phúc 5631963 2.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

17 Nguyễn Phước Đăng Minh 16880261 2/2 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

18 Trương Phước Minh Hoàng 10825660 2/4 Tiểu học Lê Hồng Phong Công nhận 

19 Phạm Ngọc Bảo Ngân 15864395 2/3 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

20 Nguyễn Lê Thanh Hảo 15197551 2/5 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

21 Đỗ Mai Thy 17663277 2/3 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

22 Võ Trần Bình An 17370831 2.5 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

23 Nguyễn Đức Bình 13851674 2.2 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

24 Nguyen Huu Duong Sinh 17608462 2/4 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

25 Hồ Bảo Châu 16248314 2/1 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

26 Ngô Nguyễn Ngọc Hà 5627700 2.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

27 Võ Khánh Huy 5628889 2.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

28 Nguyễn Hoàng Xuân Trâm 17539723 2/3 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

29 Lại Lê Đình Đức 16318170 2/1 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

30 Nguyễn Hoài Bảo 13656712 2/1 Tiểu học Lê Hồng Phong Công nhận 

31 Lê Nguyễn Nhật Anh 16993069 2/4 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

32 Chu Minh Châu 9844440 2/2 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

33 Hoàng Nguyễn Hồng Thảo 15169446 2/6 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

34 Vương Quốc Thành Đạt 14143262 2/1 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

35 Trần Quốc Tuấn 8571355 2/1 Tiểu học Phú Lợi Công nhận 

36 Lê Ngọc Quỳnh Thy 14862563 2/1 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

37 Trần Kiều Xuân 9922342 2/6 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

38 Nguyễn Phương Thảo Vy 13291026 2/3 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

39 Cao Anh Vũ 17572603 2/9 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

40 Mai Phước Hưng 12195892 2/3 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

41 Nguyễn Lâm Đức Thiện 12332294 2/2 Tiểu học Phú Lợi Công nhận 

42 Đỗ Gia Nghi 11087403 2/6 Tiểu học Trần Phú Công nhận 

43 Lưu Bảo Trân 12080386 2/5 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

44 Vương Hồng Tài 16160088 2/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

45 Nguyễn Ngọc Ly Ly 16625500 2/7 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

 

KHỐI 3 

TT HỌ VÀ TÊN SỐ ID LỚP TRƯỜNG ĐẠT GIẢI 

1 Phạm Thanh Hải Bình 14884367 3/3 Tiểu học Nguyễn Du NHẤT 

2 Phan Bách Việt 16005911 3/2 Tiểu học Phú Mỹ NHÌ 



3 Dương Khắc Âu 15638484 3/6 Tiểu học Phú Mỹ BA 

4 Nguyễn Hoàng Anh Thư 13963829 3/5 Tiểu học Phú Mỹ BA 

5 Trần Tuyết Anh 12474670 3/4 Tiểu học Nguyễn Du BA 

6 Phạm Tú Quyên 12423725 3/6 Tiểu học Nguyễn Du Khuyến khích 

7 Trần Ngọc Như Ý 10997076 3.4 Tiểu học Phú Hòa 1 Khuyến khích 

8 Huỳnh Gia Bảo 12905246 3/3 Tiểu học Phú Hòa 2 Khuyến khích 

9 Nguyễn Tấn Hải 10584813 3/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

10 Tạ Hữu An 13139317 3/4 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

11 Lê Thúy Hiền 14145106 3/1 Tiểu Học Nguyễn Trãi Công nhận 

12 Nguyễn Viết Đồng Tiến 4002103 3/5 Tiểu học Phú Lợi Công nhận 

13 Trương Trọng Hiếu 13554302 3/3 Tiểu Học Nguyễn Trãi Công nhận 

14 Bùi Trung Kiên 15301762 3/2 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

15 Nguyễn Hữu Trí 16727174 3/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

16 Vương Thái Tài 13739826 3/2 Tiểu học Tương Bình Hiệp Công nhận 

17 Quachtrung Thuy 15558335 3/1 Tiểu Học Nguyễn Trãi Công nhận 

18 Lý Minh Tuấn 9178352 3/3 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

19 Uematsu Kei 12434284 3/4 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

20 Lương Thị Hà Thương 13031593 3/3 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

21 
Nguyễn Vũ Ngọc Hoài  

Thương 
14289596 3/3 Tiểu học Phú Thọ 1 Công nhận 

22 Trương Tấn Đại 16029884 3/5 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

23 Trần Ngọc Đăng Khanh 16650225 3/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

24 Phạm Ngọc Minh 12215483 3/4 Tiểu học Lê Hồng Phong Công nhận 

25 Trần Nguyệt Quỳnh 16102660 3/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

26 Nguyễn Thành Khoa 15275344 3/8 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

27 Nguyễn Đỗ Ngân Quỳnh 9384521 3/4 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

28 Vũ Nguyễn Phương Anh 14284707 3/1 Tiểu học Phú Lợi Công nhận 

29 Nguyễn Quang Minh 13212238 3/3 Tiểu học Phú Hòa 2 Công nhận 

30 Nguyễn Cao Minh Vy 3296136 3 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

31 Đoàn Hùynh Ngọc Trâm 17599666 3/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

32 Lý Tường An 14785099 3/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

33 Trịnh Thị Quỳnh Anh 16456255 3/4 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

34 Trần Thị Quỳnh Như 13012221 3/1 Tiểu học Phú Hòa 2 Công nhận 

35 Nguyễn Phương An 15609573 3/2 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

36 Hoàng Duy Phương 16288785 3/1 Tiểu học Lê Hồng Phong Công nhận 

37 Lê Vương Cẩm Tiên 17535872 3/1 Tiểu học Phú Lợi Công nhận 

38 Huỳnh Thủy Ngân 16417959 3/5 Tiểu học Hòa Phú Công nhận 

39 Lê Hoàng Anh Hào 9205838 3/4 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

40 Nguyễn Hữu Khang 13700660 3/2 Tiểu học Tương Bình Hiệp Công nhận 

41 Vũ Việt Anh 16416140 3/5 Tiểu học Hòa Phú Công nhận 



42 Nguyễn Tất Thành 10406588 3/7 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

43 Trần Bá Phúc 12741935 3/4 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

44 Nguyễn Anh Thi 14871126 3/3 Tiểu học Phú Thọ 1 Công nhận 

45 Đoàn Tấn Duy 13012732 3/2 Tiểu học Phú Hòa 2 Công nhận 

46 Hồ Trường Thành 17075405 3/3 Tiểu học Phú Hòa 2 Công nhận 

47 Lê Khánh Linh 14378177 3/3 Tiểu học Trần Phú Công nhận 

48 Lê Đình Bảo Nghi 12193576 3 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

49 Phạm Hoàng Trúc Lam 14298724 3/3 Tiểu học Phú Lợi Công nhận 

50 Ngô Hoàng Duy 13288640 3/1 Tiểu Học Nguyễn Trãi Công nhận 

51 Nguyễn Thị Thu Thảo 14084186 3/2 Tiểu học Phú Lợi Công nhận 

52 Trần Ngọc Thảo Vy 13416741 3/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

53 Thân Ngọc Minh Thư 8998974 3/2 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

54 Đỗ Thúy Quỳnh 9205931 3/1 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

55 Trần Bùi Gia Hân 15719095 3/4 Tiểu Học Nguyễn Trãi Công nhận 

56 Đỗ Nguyễn Quang Hưng 13506873 3.3 Tiểu học Phú Hòa 1 Công nhận 

57 Phạm Thị Mộng Tuyền 15636258 3/5 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

58 Lê Công Đoan Hồ 13788675 3/2 Tiểu học Tương Bình Hiệp Công nhận 

59 Nguyen Viet Quynh Nhi 17555546 3/3 Tiểu Học Nguyễn Trãi Công nhận 

60 Nguyễn Thành Trung 3295991 3 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

61 Trương Trần Thiên Bảo 9895402 3/3 Tiểu học Phú Hòa 2 Công nhận 

62 Giang Mạnh Phú 9525713 3/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

63 Trần Nguyệt Quỳnh 11755076 3/6 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

64 Nguyễn Hoàng Tấn Phát 13643848 3.6 Tiểu học Phú Hòa 1 Công nhận 

65 Nguyễn Thành Đạt 13012577 3/2 Tiểu học Phú Hòa 2 Công nhận 

66 Vũ Quang Huy 17574165 3/2 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

67 Nguyễn Đức An 14277106 3/8 Tiểu học Phú Lợi Công nhận 

68 Nguyễn Phạm Anh Khoa 15714036 3/5 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

69 Phạm Trần Mai Chi 12889051 3 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

 

KHỐI 4 

TT HỌ VÀ TÊN SỐ ID 
LỚ

P 
TRƯỜNG ĐẠT GIẢI 

1 Nguyễn Nhật Nam 5830431 4.4 Tiểu học Chánh Mỹ NHẤT 

2 Tăng Bá Khánh Phong 13009759 4.5 Tiểu học Phú Hòa 1 NHÌ 

3 Trương Lê Quỳnh Hoa 9164906 4/1 Tiểu học Nguyễn Du BA 

4 Phạm Nguyễn Ngọc Quyên 10622368 4/2 Tiểu học Bùi Quốc Khánh BA 

5 Nguyễn Lê Quốc Hưng 12138667 4/1 Tiểu học Lê Hồng Phong BA 

6 Lê Hồ Huy Linh 13140391 4/2 Tiểu Học Nguyễn Trãi Khuyến khích 

7 Phạm Đức Tuệ Tuệ 16427382 4/5 Tiểu học Nguyễn Du Khuyến khích 

8 
Nguyễn Huỳnh Như 

Phương 
16113760 4/1 Tiểu học Nguyễn Du Khuyến khích 



9 Phạm Quang Hưng 13039701 4/2 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

10 Trịnh Dương Quốc Hiếu 17560903 4/6 Tiểu học Phú Lợi Công nhận 

11 Phan Vĩnh Quang 12875866 4.3 Tiểu học Phú Hòa 1 Công nhận 

12 Đinh Nhật Giang 14289440 4/3 Tiểu Học Nguyễn Trãi Công nhận 

13 Nguyễn Công Danh 9905603 4/3 Tiểu học Phú Hòa 2 Công nhận 

14 Huỳnh Vân Thùy 17391265 4/1 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

15 Biện Phạm Tấn Huy 10081261 4/1 Tiểu học Phú Lợi Công nhận 

16 Phan Nguyễn Bảo Trâm 15899131 4.5 Tiểu học Phú Hòa 1 Công nhận 

17 Từ Anh kiệt 13232509 4/3 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

18 Đoàn Thùy Minh 9998908 4/1 Tiểu học Lê Hồng Phong Công nhận 

19 Nguyễn Phương Thúy 12477658 4/7 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

20 Nguyễn Vũ Hải Minh 12192167 4/2 Tiểu Học Nguyễn Trãi Công nhận 

 

KHỐI 5 

TT HỌ VÀ TÊN SỐ ID LỚP TRƯỜNG ĐẠT GIẢI 

1 Đoàn Nguyễn Minh Đăng 15675342 5/1 Tiểu học Phú Mỹ NHẤT 

2 Ngô Ngọc Linh 17436553 5/6 Tiểu học Phú Thọ 1 NHÌ 

3 Văn Công Đạt 17274097 5/5 Tiểu học Trần Phú BA 

4 Đinh Hoàng Phúc 17855861 5/5 Tiểu học Nguyễn Du BA 

5 Từ Hoàng Thanh 9821959 5/4 Tiểu học Nguyễn Du BA 

6 Nguyễn Thanh Uyên 16778132 5/5 Tiểu học Nguyễn Du Khuyến khích 

7 Huỳnh Nguyễn Chí Hiếu 13433236 5/3 Tiểu học Hiệp Thành Khuyến khích 

8 Nguyễn Phan  Trung 12492087 5/3 Tiểu học Hiệp Thành Khuyến khích 

9 Nguyễn Minh Đức 12073176 5/5 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

10 Văn Thị Hương Duyên 17468229 5/3 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

11 Hà Tấn Tài 17471086 5/3 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

12 Nguyễn Tấn  Thọ 17471419 5/3 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

13 Nguyễn Hoàng Thái Sơn 12381928 5/3 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

14 Võ Lục Thanh Trà 12290678 5 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

15 Bùi Ngọc Mỹ Huyền 15320411 5/3 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

16 Nguyễn Nhật Nam 14788765 5/4 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

17 Hoàng Anh Tú 14533269 5.1 Tiểu học Phú Hòa 1 Công nhận 

18 Nguyễn Gia Linh 15970063 5/2 
Tiểu học Tương Bình 

Hiệp 
Công nhận 

19 Đỗ Duy Toàn 12491983 5/3 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

20 Nguyễn Văn  Toàn 12492048 5/3 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

21 Trần Tiến Anh 12263547 5/1 Tiểu học Phú Hòa 2 Công nhận 

22 Nguyễn Trần Tường Vy 12492143 5/3 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

23 Tô Ngọc Vân 11878975 5.5 Tiểu học Phú Hòa 1 Công nhận 

24 Nguyễn Quốc Khang 10327417 5/6 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 



25 Lê Thuỵ Phương Nhiên 8804674 5/2 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

26 Phùng Triệu  Dương 13432313 5/3 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

27 Lê Trần Thiên Nga 14707803 5/4 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

28 Nguyễn Thanh Trúc 16335031 5/1 Tiểu học Hòa Phú Công nhận 

29 Lê Ngọc Thảo 13430628 5/3 Tiểu học Hiệp Thành Công nhận 

30 Võ Văn Tuấn Anh 12687290 5/1 
Tiểu học Tương Bình 

Hiệp 
Công nhận 

31 Nguyễn Tuấn Biên 12310736 5/4 Tiểu học Phú Hòa 2 Công nhận 

32 Võ Điền Kim 13784470 5/2 Tiểu học Lê Hồng Phong Công nhận 

33 Đào Thế Anh 15680126 5/2 Tiểu học Phú Mỹ Công nhận 

34 Trần Thụy Minh Nguyệt 17561284 5/4 Tiểu học Nguyễn Du Công nhận 

 

KHỐI 6 

TT HỌ VÀ TÊN SỐ ID LỚP TRƯỜNG ĐẠT GIẢI 

1 Đào Ngọc Hải 14753035 6.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký NHẤT 

2 Đỗ Đức Thịnh 11933710 6.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký NHÌ 

3 Nguyễn Anh Kiệt 5810770 6.10 THCS Chu Văn An BA 

4 Trần Lê Thế Ngữ 11933687 6.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký BA 

5 Nguyễn Vĩnh Khang 11933697 6.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký BA 

6 Nguyễn Đăng Minh Hiếu 16611335 6a11 THCS Chu Văn An Khuyến khích 

7 Nguyễn Dương Lê Bình 12096052 6A9 THCS Chu Văn An Khuyến khích 

8 Huỳnh Li Ly 11933713 6.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Khuyến khích 

9 Nguyễn Đăng Khoa 12194626 6.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

10 Vũ Minh Tiến 14900073 6a10 THCS Chu Văn An Công nhận 

11 Nguyễn Thiên Anh 11933683 6.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

12 Võ Minh Hiếu 15492153 6a11 THCS Chu Văn An Công nhận 

13 Thái Vũ Hoàng Thông 3944522 6.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

14 Nguyễn Phạm Minh Triết 15528529 6.2 Trung tiểu học Pe'trus Ký Công nhận 

 

KHỐI 7 

TT HỌ VÀ TÊN SỐ ID LỚP TRƯỜNG ĐẠT GIẢI 

1 Lê Trương Dương 5709448 7/8 THCS Nguyễn Viết Xuân NHẤT 

2 Nguyễn Trần Tiến Dũng 5126352 7a9 THCS Chu Văn An NHÌ 

3 Nguyễn Trung An 1825443 7a11 THCS Chu Văn An BA 

4 Nguyễn Hữu Đông Thành 14653524 7a10 THCS Chu Văn An BA 

5 Phạm Ngọc Trinh 14457822 7a10 THCS Chu Văn An BA 

6 Nguyễn Đinh Vương Dũng 13502101 7a9 THCS Chu Văn An Khuyến khích 

7 Hồ Nguyễn Trung Phong 12523702 7.1 Trung tiểu học Pe'trus Ký Khuyến khích 

8 Lê Nguyễn Đức Tân 13789855 7a2 THCS Chánh Nghĩa Khuyến khích 



9 Lê Hồng Khang 16738541 7a11 THCS Chu Văn An Công nhận 

10 Nguyễn Anh Minh 2810506 7a9 THCS Chu Văn An Công nhận 

11 Đặng Ngọc Dương 6070729 7a9 THCS Chu Văn An Công nhận 

12 Hà Vân Thanh 14463654 7a10 THCS Chu Văn An Công nhận 

13 Trần Nhật Duy 12314877 7a2 THCS Chánh Nghĩa Công nhận 

 

KHỐI 8 

TT HỌ VÀ TÊN SỐ ID LỚP TRƯỜNG ĐẠT GIẢI 

1 Quách Gia Nghi 1652664 8A8 THCS Chu Văn An NHẤT 

2 Dương Hồng Quân 15112570 8.2 THCS NTMK NHÌ 

3 Nguyễn Hoàng Quang 5677563 8a8 THCS Chu Văn An BA 

4 Nguyễn Đỗ Nhật Khang 5321539 8A8 THCS Chu Văn An BA 

5 Lê Hoàng Sơn 12412047 8a3 THCS Chánh Nghĩa BA 

6 Lê Anh Tú 13919069 8.6 THCS NTMK Khuyến khích 

7 Đặng Minh Luân 12224846 8/6 THCS Nguyễn Viết Xuân Khuyến khích 

8 Đặng Ngọc Nhựt 12667940 8a9 THCS Chu Văn An Khuyến khích 

 

KHỐI 9 

TT HỌ VÀ TÊN SỐ ID LỚP TRƯỜNG ĐẠT GIẢI 

1 Trương Tấn Sang 9962928 9a11 THCS Chu Văn An NHẤT 

2 Quách Thiều Minh 9550768 9a9 THCS Chu Văn An NHÌ 

3 Nguyễn Việt Sơn 14911978 9a10 THCS Chu Văn An BA 

4 Phan Thị Thanh Hiền 12395642 9a9 THCS Chu Văn An BA 

5 Nguyen Quang Trung 13149558 9a9 THCS Chu Văn An BA 

6 Hồ Mai Phương 12344357 9a9 THCS Chu Văn An Khuyến khích 

7 Lê Thu Thuỷ 12290034 9a10 THCS Chu Văn An Khuyến khích 

8 Huỳnh Lê Thạch Thảo 15805013 9a11 THCS Chu Văn An Khuyến khích 

 

TẬP THỂ 

ĐƠN VỊ TIỂU HỌC 

 

Tiểu học Nguyễn Du Nhất - Toàn đoàn 

Tiểu học Phú Mỹ Nhì - Toàn đoàn 

Tiểu học Phú Hòa 1 Ba - Toàn đoàn 

 

ĐƠN VỊ THCS 

 

THCS Chu Văn An Nhất - Toàn đoàn 

Trung tiểu học Pe'trus Ký Nhì - Toàn đoàn 

THCS Nguyễn Viết Xuân Ba - Toàn đoàn 

 

Danh sách có 267 cá nhân và 06 tập thể được khen thưởng.  


